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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 21/5/2026 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCHC ngày       tháng       năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Tại thời điểm Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND được ban hành và có hiệu lực, Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT vẫn đang có hiệu lực. Thông tư số 40/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/6/2026 và thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật Quy chế cho phù hợp với pháp luật hiện hành kể từ khi Thông tư số 40/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực; không làm thay đổi việc đánh giá căn cứ pháp lý của Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND tại thời điểm ban hành.
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	Khoản 1 Điều 6:
“1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy chế; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đánh giá hằng năm công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ theo quy định.”
	Khoản 1 Điều 6:
“1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trong việc thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định của pháp luật.”
	Quy định hiện hành chưa phân định rõ phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo khi giao Sở tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh, đồng thời bao gồm cả nội dung quản lý nhà trọ. Cách quy định này có thể dẫn đến cách hiểu Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với cả các cơ sở giáo dục không trực thuộc Sở và tham gia thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về nhà trọ.
Dự thảo sửa đổi theo hướng xác định rõ phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trong công tác quản lý, hỗ trợ học sinh, sinh viên ngoại trú; không giao Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về nhà trọ.
	- Điều 26 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT quy định cơ quan quản lý trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các nhà trường trực thuộc trong thực hiện công tác sinh viên.
- Thông tư 15/2025/TT-BGDĐT, được sửa đổi bởi Thông tư 45/2026/TT-BGDĐT, xác định chức năng quản lý nhà nước của Sở trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; không giao Sở chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về nhà ở, nhà trọ.
- Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 14 và Điều 15 Quy chế đã phân công trách nhiệm về nhà trọ, xây dựng, môi trường, cư trú, an ninh, trật tự cho các cơ quan, địa phương có thẩm quyền.
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	Khoản 2 Điều 6:
“2. Chủ trì, phối hợp với Đại học Thái Nguyên, các sở, ngành liên quan và các cơ sở giáo dục tổng hợp tình hình quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; báo cáo theo quy định hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”
	Khoản 2 Điều 6:
“2. Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.”
	Quy định hiện hành giao Sở tổng hợp cả tình hình “quản lý nhà trọ” trên toàn tỉnh và bao quát cả các cơ sở giáo dục không thuộc quan hệ quản lý trực tiếp. Dự thảo thu hẹp trách nhiệm thống kê, tổng hợp, báo cáo về đúng phạm vi quản lý trực tiếp của Sở, không hình thành chế độ báo cáo từ Đại học Thái Nguyên hoặc cơ sở giáo dục không trực thuộc về Sở nếu pháp luật chuyên ngành không quy định.
	- Khoản 12 Điều 4 Thông tư 15/2025/TT-BGDĐT gắn công tác cập nhật dữ liệu, thống kê, báo cáo của Sở với phạm vi, thẩm quyền quản lý.
- Điều 26 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT phân định trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp đối với nhà trường trực thuộc.
- Việc quản lý nhà trọ tiếp tục do UBND cấp xã và cơ quan chuyên ngành thực hiện theo các điều khoản khác của Quy chế.
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	Khoản 3 Điều 6:
“3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú theo quy định của pháp luật.”
	Khoản 3 Điều 6:
“3. Phối hợp với Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục không trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”
	Cụm “các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” trong quy định hiện hành có phạm vi rộng, có thể bao gồm cơ sở không trực thuộc Sở. Dự thảo không sử dụng quyền “chỉ đạo, hướng dẫn” đối với các chủ thể không trực thuộc; quan hệ với các chủ thể này được xác định là phối hợp.
	- Điều 15 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT xác lập cơ chế phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, cơ quan công an, gia đình và chủ nhà trọ trong quản lý, hỗ trợ sinh viên ngoại trú.
- Điều 27 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của nhà trường trong tổ chức thực hiện và phối hợp.
- Nguyên tắc tại khoản 3 Điều 3 Quy chế yêu cầu phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
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	Khoản 1 Điều 16:
“1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Quy chế; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.”
	“1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế thuộc chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.”
	Khoản hiện hành giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu tổ chức triển khai toàn bộ Quy chế, đồng thời sử dụng các cụm từ “hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo”. Trong khi đó, Quy chế bao gồm cả các nội dung thuộc lĩnh vực cư trú, an ninh, trật tự, xây dựng, nhà ở, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và quản lý nhà trọ, cũng như các chủ thể không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở. Dự thảo giới hạn rõ vai trò của Sở ở việc chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; không quy định Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện toàn bộ Quy chế hoặc các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành khác.
	- Điều 3, Điều 4 Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2026/TT-BGDĐT, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Điều 26 Thông tư số 40/2026/TT-BGDĐT xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp đối với các nhà trường trực thuộc.
- Khoản 3 Điều 3 Quy chế quy định việc phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
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	Khoản 4 Điều 16:
“4. Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú và tình hình quản lý nhà trọ thuộc phạm vi quản lý; cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời tư, bí mật cá nhân và pháp luật có liên quan. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.”
	“4. Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú thuộc phạm vi quản lý; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an và cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Việc thu thập, trao đổi, cung cấp và sử dụng thông tin phải đúng mục đích, trong phạm vi cần thiết phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ học sinh, sinh viên ngoại trú và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và pháp luật có liên quan.”
	Quy định hiện hành yêu cầu Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục tổng hợp cả “tình hình quản lý nhà trọ thuộc phạm vi quản lý”, có thể dẫn đến cách hiểu cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý nhà trọ. Dự thảo loại bỏ nội dung này, chỉ giữ trách nhiệm cập nhật, tổng hợp thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú thuộc phạm vi quản lý và cơ chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Đồng thời, dự thảo xác định rõ nguyên tắc xử lý thông tin: đúng mục đích, trong phạm vi cần thiết và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.
	- Điều 15 Thông tư số 40/2026/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của nhà trường trong phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, cơ quan công an, gia đình và chủ nhà trọ để quản lý, hỗ trợ sinh viên ngoại trú.
- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 là căn cứ để bảo đảm việc thu thập, trao đổi, cung cấp và sử dụng dữ liệu cá nhân đúng mục đích, trong phạm vi cần thiết và theo quy định của pháp luật.
- Trách nhiệm quản lý nhà trọ, cư trú, an ninh, trật tự, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và môi trường tiếp tục được thực hiện theo các điều khoản tương ứng của Quy chế và pháp luật chuyên ngành.






